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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
___________
Số: 17/BC-UBTVQH13
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2011 


BÁO CÁO 

giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và 

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
___________
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 03 tháng 8 năm 2011, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. Về cơ bản, các ý kiến tán thành với dự kiến Chương trình mà Ủy ban thường vụ Quốc hội trình. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về các vấn đề trong Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngay sau phiên họp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban pháp luật, Bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011 
Các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với đánh giá của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011. Một số ý kiến phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của việc chưa hoàn thành Chương trình. 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để cùng với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục những yếu kém, tồn tại trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình; tiếp tục nghiên cứu để cải tiến đổi mới quy trình xem xét, thông qua luật, pháp lệnh ngày càng phù hợp và có hiệu quả hơn.

2. Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2011

Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng, luật pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2011, trong đó thể hiện sự nhất trí cao với việc bổ sung dự án Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2011).

3. Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012
Các vị đại biểu Quốc hội tán thành những định hướng cơ bản của việc lập và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng số lượng dự án của Chương trình năm 2012 là quá nhiều; ngược lại có ý kiến đề nghị cần bổ sung một số dự án vào Chương trình.
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các dự án được đưa vào Chương trình đã được cân nhắc kỹ về sự cần thiết, thứ tự ưu tiên ban hành, việc chuẩn bị dự án cũng như quỹ thời gian của Quốc hội, các cơ quan hữu quan để bảo đảm tính khả thi của Chương trình trên cơ sở bám sát những định hướng đã đề ra. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ số lượng dự án như trong dự kiến Chương trình đã trình Quốc hội. 

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển một số dự án từ Chương trình kỳ họp thứ 3 xuống Chương trình kỳ họp thứ 4, từ Chương trình chuẩn bị lên Chương trình chính thức, bổ sung một số dự án vào Chương trình năm 2012 và ngược lại. Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo cụ thể như sau: 

3.1. Về  các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Có ý kiến đề nghị rút các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước ra khỏi Chương trình chuẩn bị năm 2012 để đưa vào Chương trình sau khi hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đưa các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước vào Chương trình chuẩn bị là cần thiết để cơ quan soạn thảo tiến hành việc tổng kết, nghiên cứu, đề xuất những nội dung có liên quan phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, đồng thời cũng là một bước quan trọng chuẩn bị các dự án đó. Sau khi dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 được thông qua thì các dự án này sẽ được hoàn chỉnh, trình Quốc hội xem xét, thông qua. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự kiến. 
3.2. Về các dự án đã có trong dự kiến Chương trình
- Một số ý kiến đề nghị lùi thời điểm ban hành dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật công đoàn (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi)... Ngược lại, có ý kiến đề nghị sớm thông qua các dự án luật này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và dự án Luật công đoàn (sửa đổi) đều thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, đã có quá trình chuẩn bị và dự kiến trình Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2. Do đó, để bảo đảm tính kế thừa giữa các kỳ họp, đề nghị Quốc hội cho trình thông qua các dự án này tại kỳ họp thứ 3 như dự kiến. 

Về dự án Luật đất đai (sửa đổi), đây là dự án cần ban hành để giải quyết các vướng mắc, bất cập đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, do dự kiến sẽ sửa đổi một số vấn đề lớn liên quan đến thời hạn sử dụng đất, quy hoạch đất đai, chính sách tài chính về đất đai, hạn điền... nên cần phải có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị. Bên cạnh đó, việc sửa đổi dự án Luật này còn phải chờ kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đất đai và nội dung Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai dự kiến sẽ được Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5/2012) xem xét, thông qua. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ dự án này như dự kiến.

- Có ý kiến đề nghị chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân lên Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 để giải quyết những bất cập, nhất là bất cập về mức chịu thuế và cách tính thuế. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo Quốc hội như sau: Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các năm 2011-2012, trong đó có nội dung về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân. Do đó, mặc dù chưa sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân nhưng cũng đã có một số giải pháp trước mắt giải quyết một phần các bất cập hiện nay. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ Chương trình xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị, bảo đảm chất lượng.

- Một số ý kiến tán thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Thủ đô tại kỳ họp thứ 4, ngược lại có ý kiến đề nghị cân nhắc, chưa nên trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 này. Ý kiến khác đề nghị xem xét đưa nội dung dự án Luật Thủ đô vào dự án Luật đô thị. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là một đơn vị hành chính, một đô thị đặc thù, có vị trí và vai trò rất quan trọng. Với vị trí, vai trò và quy mô của Thủ đô Hà Nội như hiện nay, việc ban hành dự án Luật trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Thủ đô hiện hành, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị là cần thiết. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII và kỳ họp này cùng với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 như dự kiến.

- Một số ý kiến đề nghị nhập nội dung của dự án Luật đầu tư công và Luật mua sắm công vào một luật gọi là Luật đầu tư công, mua sắm công. Đồng thời chuyển dự án Luật này cùng với Luật quy hoạch, Luật đô thị lên Chương trình chính thức và bổ sung dự án Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh vào Chương trình năm 2012. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung dự án Luật đô thị vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và để thông qua tại kỳ họp thứ 4; cho hợp nhất dự án Luật đầu tư công và Luật mua sắm công vào một Luật (Luật đầu tư công, mua sắm công) và bổ sung dự án Luật này cùng với dự án Luật quy hoạch vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Đối với dự án Luật sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh đề nghị Quốc hội trước mắt giao Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh, sau một thời gian thực hiện sẽ có đánh giá, tổng kết báo cáo Quốc hội ban hành văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

- Có ý kiến đề nghị xem xét về sự cần thiết ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vì đã có quy định về vấn đề này trong các luật hiện hành. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, mặc dù một số luật hiện hành như Luật biên giới quốc gia, Luật thủy sản, Luật dầu khí, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường... và trong dự án Luật biển Việt Nam dự kiến được xem xét, thông qua trong kỳ họp thứ 2 sắp tới cũng đã có những quy định về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tuy nhiên, quy định trong các luật này chủ yếu chỉ mang tính nguyên tắc. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý thống nhất về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về biển, hải đảo của Việt Nam thì việc xây dựng và ban hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là cần thiết. Vì vậy, đề nghị Quốc hội giữ dự án Luật này trong Chương trình chuẩn bị năm 2012.
- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh tiến độ của dự án Luật xuất bản (sửa đổi), Luật thư viện, Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Luật việc làm....

Về các dự án này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức làm việc với các cơ quan có trách nhiệm để bàn về việc chuẩn bị, nội dung dự án cũng như khả năng hoàn thành và nhất trí đề nghị cho giữ tiến độ như trong dự kiến Chương trình đã trình Quốc hội.  
3.3. Về các dự án mới được đề nghị bổ sung vào Chương trình

- Có ý kiến đề nghị bổ sung dự án Luật về hội, Luật biểu tình, Luật trưng cầu ý dân, Luật báo chí (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin ... vào Chương trình năm 2012.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là các luật cần ban hành để bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992. Trong số những dự án này thì dự án Luật về hội và dự án Luật trưng cầu ý dân đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI; dự án Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XII nhưng trong quá trình chuẩn bị các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo còn chưa có sự thống nhất đối với một số vấn đề thuộc nội dung dự án. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho được tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị những dự án Luật này để trình Quốc hội khi đủ điều kiện quy định. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2012 một số dự án như Luật phản biện xã hội, Luật thủ tục hành chính, Luật nhà giáo, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật nhà văn, Luật về bảo vệ quyền riêng tư, Luật về quy trình, thủ tục quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Luật giáo dục phòng, chống tham nhũng..... 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong số các dự án này thì có dự án Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật thủ tục hành chính đã được đưa vào Chương trình khóa XII và được một số cơ quan có trách nhiệm cho ý kiến nhưng do có một số vấn đề còn ý kiến khác nhau cần làm rõ nên cơ quan trình dự án đã đề nghị xin rút khỏi Chương trình. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin ghi nhận ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và sẽ chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu xem xét để trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khi hội đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, tiếp tục nghiên cứu để có những đề xuất cụ thể hơn nữa. 
Riêng dự án Luật giáo dục phòng, chống tham nhũng, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong Luật phòng, chống tham nhũng đã có một chương quy định về phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh đó, một số luật hiện hành cũng đã có quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phòng, chống tham nhũng. Do đó, đề nghị Quốc hội không ban hành Luật riêng về vấn đề này, trong trường hợp cần thiết thì sẽ bổ sung quy định cụ thể hơn khi sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng.

4. Về các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình 
Trong quá trình thảo luận tại Hội trường, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với các biện pháp bảo đảm thực hiện Chương trình như trong Tờ trình Quốc hội. Đồng thời, các vị đại biểu cũng kiến nghị đề xuất thêm một số giải pháp có tính chế tài nhằm xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Có các đại biểu đề nghị bổ sung một số biện pháp, điều kiện cụ thể để hỗ trợ đại biểu Quốc hội trình dự án luật, kiến nghị về luật; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu các ý kiến này để chỉ đạo thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. 
*

*       *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011. Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Uông Chu Lưu






